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Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì :   

A. Tiết kiệm > đầu tư nội địa 

B. Thặng dư cán cân vãng lai  

C. Thâm hụt cán cân vốn 

D. Tất cả các câu trên đúng 

Câu 2: Giả sử tỷ giá giao ngay của EUR là 0.9 USD/EUR . Tỷ giá giao ngay dự kiến một năm  

sau là 0.85 USD/EUR, % thay đổi của tỷ giá giao ngay là :  

A. EUR tăng : 5.56% 

B. EUR giảm : 5.56% 

C. EUR tăng : 5.88% 

D. EUR giảm : 5.88% 

Câu 3: Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng bảng Anh là : 1.45 USD/GBP. Giả sử tỷ giá giao ngay  

của bảng Anh một năm sau là : 1.52 USD/GBP. 

A. Đồng USD tăng : 4.14 % 

B. Đồng bảng Anh giảm : 4.14% 

C. Đồng bảng Anh tăng : 4.14 % 

D. Đồng bảng anh tăng : 3.97% 

Câu 4: …..là kết quả của sự so sánh giá cả hàng hoá nước ngoài với giá cả hàng hoá trong nước :   

A. Tỷ giá hối đoái theo PPP 

B. Cán cân vãng lai 

C. Ngang giá sức mua FFP 

D. Ngang giá sức mua tương đối 

Câu 5: Giả sử lãi suất 1 năm GBP là 6% và USD là 4% nên tỷ giá giao ngay của GBP là 1.5  

USD/ GBP và hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, dự kiến tỷ giá giao ngay trong tương lai của GBP / 

USD sẽ là :  

     A. 1.5288 

     B. 1.5300 

     C. 1.4700 

     D. 1.4717 
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Câu 6: Các nhà đầu tư Anh đòi hỏi tỷ suất sinh lợi thực là 3%. Lạm phát dự kiến ở Anh là 2%,  

rủi ro = 0. Lãi suất danh nghiã GBP theo công thức dạng gần đúng là :  

A. 8.3% 

B. 5% 

C. 3% 

D. 8.15% 

Câu 7 : Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng :   

A. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá 

B. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn 

C. Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát 

D. Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát 

Câu 8: Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không  

tồn tại thì lãi suất danh nghiã là :  

A. 1% 

B. 11% 

C. -1% 

D. 6% 

Câu 9 : Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào ?  

A. Cố định  

B. Thả nổi tự do 

C. Thả nổi có điều kiện 

D. ấn định 

Câu 10: Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30.  USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là :   

A. 1.2303/25 

B. 1.2303/24 

C. 0.8114/23 

D. 0.8127/15 
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PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN  
 

Câu 1: DN A mua hàng trả chậm, thời hạn 3 tháng , trị giá HĐ là 4.000.000 EUR, thanh toán  

9/4/08. 

1. Biết 9/1/08 tỷ giá EUR/VND: 25500-25540. 

2. Lãi suất tính theo năm: EUR vay 8%, gửi 4%; VND vay 10% ,gửi 6% 

3. Quyền chọn mua thời hạn 3 tháng với chi phí 800VND /1 EUR ,tỷ giá ký kết bằng tỷ giá giao 

ngay tại thời điểm ký kết. 

Hãy tư vấn cho DN trên cách đảm bảo rủi ro tỷ giá. Giả định tỷ giá giao ngay ngày 9/4/08 là 

EUR/VND: 26120-26180 

 

 

CHÚ Ý : Đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Câu lạc bộ Nhà Ngân Hàng Tương Lai –FBN cập nhật vào buổi 

tiếp theo của môn học.Trong quá trình biên soạn và sưu tầm không thể tránh khỏi sai sót mong các bạn 

thông cảm và luôn ủng hộ CLB. 

 

 

 

 

 

 Chúc các bạn ôn tập tốt !
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